
PHỤ LỤC 9 

DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC 

LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIÊU LỰC HOẶC CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 

01/01/2015(THEO CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO) 

 (Kèm theo Báo cáo số 64/BC-BTP ngày  18/3/2015 của Bộ Tư pháp) 

TT 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO 

SỐ VĂN BẢN 

CẦN BAN 

HÀNH 

SỐ VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH 

Tổng số 
Phân loại 

NĐ QĐ TT TTLT 

1.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 51 26 07 01 14 04 

2.  Bộ Y tế 15 11 01  09 01 

3.  Bộ Xây dựng 10 09 06  03  

4.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 10 08 06  02  

5.  Bộ Quốc phòng 16 08 02  03 03 

6.  Bộ Lao động, Thương binh và XH 09 07 03  04  

7.  Bộ Tài chính 12 06 03 01 01 01 

8.  Bộ Tư pháp 09 04 02  02  

9.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 10 05 02  02 01 

10.  Bộ Nông nghiệp và PTNT 12 05   03 02 

11.  Bộ Công an 14 05 01  03 01 

12.  Bộ Khoa học và Công nghệ 12 01   01  

13.  Bộ Giao thông vận tải 09 00     

14.  Ngân hàng Nhà nước 08 00     

15.  Bộ Công Thương 03 00     

16.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02 00     

17.  Bộ Nội vụ 02 00     

18.  Bộ Ngoại giao 01 00     

19.  Thanh tra Chính phủ 01 00     

20.  Văn phòng Chính phủ 00      

21.  Bộ Thông tin và Truyền thông 00      

22.  Ủy ban Dân tộc 00      

Tổng số 206 95 33 02 47 13 

 


